
STT Họ tên Ngày sinh Quê quán Chức vụ Chi bộ trực thuộc Tổ chức cơ sở Đảng đề nghị Ghi chú

1 PHAN VĂN CƢƠNG 25/05/2000
Thị trấn Thạch Hà, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Sinh viên Chi bộ Khoa cơ khí - Ô tô

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt Đức 

Hà Tĩnh

2 NGUYỄN THỊ HẢI ANH 23/09/1989
Thị trấn Thạch Hà, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Văn thư Chi bộ Khối Đào tạo

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt Đức 

Hà Tĩnh

3 VÕ QUANG HƢNG 15/08/1986
Xã Lâm Trung Thuỷ, huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
Thanh tra viên Chi bộ phòng nghiệp vụ 3 Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

4 PHAN VIẾT CƢỜNG 07/04/1986
Xã Phú Gia, huyện Hương 

Khê, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên Chi bộ Văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn

5 TRẦN LÊ HÀ MY 1/21/2002
Xã Kim Song Trường, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Sinh viên Trường ĐH Sư Phạm Hà Nội

6 VÕ HÀ AN 2/2/2002
Xã Thạch Trị, huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Sinh viên Trường ĐH Sư Phạm Hà Nội

ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TĨNH

KHỐI CÁC CQ VÀ DN TỈNH

DANH SÁCH THAM GIA BỒI DƢỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐẢNG VIÊN MỚI

KHÓA V NĂM 2021 (19-23/10/2021)

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

   Hà Tĩnh, ngày 14 tháng 10 năm 2021



STT Họ tên Ngày sinh Quê quán Chức vụ Chi bộ trực thuộc Tổ chức cơ sở Đảng đề nghị Ghi chú

7
THÁI NGUYỄN PHƢƠNG 

ANH
7/20/2002

Xã Hòa Lạc,  huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
Sinh viên Trường ĐH Sư Phạm Hà Nội

8 NGÔ HÀ KHÁNH VY 2/25/2002
Xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ, 

tỉnh Hà Tĩnh
Sinh viên Trường ĐH Sư Phạm Hà Nội

9 CAO THỊ THANH HOA 17/10/1982
Xã Thanh Nho, huyện Thanh 

Chương, tỉnh Nghệ An
Nhân viên

Chi bộ Bưu điện huyện Hương 

Khê
Bưu điện tỉnh Hà Tĩnh

10 NGUYỄN TRỌNG BẢO 10/06/1990
Xã Phúc Trạch, huyện 

Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên

Chi bộ Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn 

huyện Hương Khê

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn Việt Nam chi nhánh Hà 

Tĩnh II 

11 TRẦN THỊ THÙY 04/07/1994
Xã Phú Gia, huyện Hương 

Khê, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên

Chi bộ Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn 

huyện Hương Khê

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn Việt Nam chi nhánh Hà 

Tĩnh II 

12 LÊ THỊ HUYỀN TRANG 29/03/1995
Xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh
Kế toán

Chi bộ Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển huyện 

Thạch Hà

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển 

nông thôn Việt Nam chi nhánh II Hà 

Tĩnh

13 NGUYỄN THỊ OANH 05/11/1990
Xã Việt Tiến, huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên

Chi bộ Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển huyện 

Thạch Hà

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển 

nông thôn Việt Nam chi nhánh II Hà 

Tĩnh

14 TRẦN THỊ KIM NGÂN 16/03/1985
Xã Vượng Lộc, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Giao dịch viên

Chi bộ Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển huyện 

Thạch Hà

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển 

nông thôn Việt Nam chi nhánh II Hà 

Tĩnh
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15 ĐẬU THỊ THÙY DUNG 14/06/1986
Thị trấn Phố Châu, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
Công chức

Chi bộ Hải quan Cửa khẩu 

cảng Xuân Hải
Cục Hải quan Hà Tĩnh

16 THÁI ĐỨC ANH 23/08/1985
Xã Lý Thành, huyện Yên 

Thành, tỉnh Nghệ An
Công chức

Chi bộ Hải quan Cửa khẩu 

cảng Xuân Hải
Cục Hải quan Hà Tĩnh

17 TRẦN TRƢỜNG SƠN 16/08/1990
Xã Hông Lộc, huyện Lộc Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh
Công chức

Chi bộ Hải quan Cửa khẩu 

cảng Vũng áng
Cục Hải quan Hà Tĩnh

18 ĐẬU HUYỀN TRANG 29/11/1989
Xã Tân Lâm Hương, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Cán bộ Chi bộ Thư viện tỉnh

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà 

Tĩnh

19 PHAN THỊ MAI HƢƠNG 24/08/2000
Xã Sơn Ninh, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
Sinh viên

Chi bộ Đào tạo - Khảo thí - 

Công tác học sinh sinh viên
Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh

20 NGUYỄN THỊ ANH 21/10/2000
Xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh
Bí thư chi đoàn

Chi bộ Công tác Học sinh sinh 

viên - Đảm bảo chất lượng - 

Thanh tra

Trường Cao đẳng y tế Hà Tĩnh

21 LÊ THỊ VÂN 21/08/2000
Phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
Sinh viên

Chi bộ Công tác Học sinh sinh 

viên - Đảm bảo chất lượng - 

Thanh tra

Trường Cao đẳng y tế Hà Tĩnh

22 ĐẶNG THỊ HẠNH 12/01/2000
Xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Sinh viên

Chi bộ Công tác Học sinh sinh 

viên - Đảm bảo chất lượng - 

Thanh tra

Trường Cao đẳng y tế Hà Tĩnh
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23 LÊ HOÀNG ĐỒNG 12/07/1993
Xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên Chi bộ Kế hoạch Kinh doanh

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh 

24 PHAN HƢNG THỌ 14/07/1988
Xã Thạch Hưng, thành Phố 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên Chi bộ Kế hoạch Kinh doanh

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh 

25 HOÀNG PHƢƠNG THẢO 12/08/1983
Xã Xuân Giang, huyện Nghi 

Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
Giao dịch viên

Chi bộ Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn 

thị xã Hồng Lĩnh

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh 

26 NGUYỄN TRỌNG TUẤN 29/10/1990
Phường Nam Hồng, thị xã 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Phó giám đốc 

phòng giao dịch

Chi bộ Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn 

huyện Can Lộc

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn Hà Tĩnh

27 PHẠM NGỌC LÊ 12/08/1989
Xã Trường Sơn, huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên

Chi bộ Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn 

huyện Đức Thọ

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn Hà Tĩnh

28 TRẦN TUẤN ANH 08/02/1990
Xã Sơn Lĩnh, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Phó giám đốc 

phòng giao dịch

Chi bộ Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn 

huyện Đức Thọ

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn Hà Tĩnh

29 LÊ THỊ NGA 27/04/1987
Xã Tùng ảnh, huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên

Chi bộ Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn 

huyện Đức Thọ

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn Hà Tĩnh

30 BÙI MINH ĐỨC 06/04/1987
Xã Thạch Khê, huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên Chi bộ 1

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu 

tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh 

Hà Tĩnh 
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31 NGUYỄN THỊ MINH SÂM 21/01/1986
Phường Đậu Liêu, thị xã 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên Chi bộ 1

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu 

tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh 

Hà Tĩnh 

32 TRẦN TRỌNG ĐỨC 20/06/1987
Xã Thạch Sơn, huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên Chi bộ 5

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu 

tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh 

Hà Tĩnh 

33 LÊ THỊ THÙY DƢƠNG 24/09/1976
Xã Bùi La Nhân, huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
Chuyên viên Chi bộ Văn phòng Cơ quan Tỉnh đoàn Hà Tĩnh

34 ĐOÀN XUÂN CƢỜNG 03/02/1973Phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà TĩnhNhân viên
Chi bộ Cơ quan Hội Cựu chiến 

binh tỉnh Hà Tĩnh

Cơ quan Hội Cựu chiến binh tỉnh Hà 

Tĩnh

35 TRẦN VIẾT DŨNG 01/12/1988
Xã Hương Trà, huyện Hương 

Khê, tỉnh Hà Tĩnh
Chuyên viên

Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển 

Hà Tĩnh
Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh

36 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 02/10/1987
Xã Thạch Mỹ, huyện Lộc 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Chuyên viên

Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển 

Hà Tĩnh
Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh

37
NGUYỄN TRẦN THỊ VÂN 

ANH
04/04/1987

Xã Ninh Nhất, huyện Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình
Nhân viên

Chi bộ Kỹ thuật truyền dẫn 

phát sóng
Đài phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh

38 TRẦN CẨM ANH 06/10/1991
Xã Hương Thủy, huyện 

Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên

Chi bộ Trường trung cấp nghề 

Hà Tĩnh 

Sở Lao động Thương binh và Xã hội 

Hà Tĩnh
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39 NGUYỄN THỊ PHƢỢNG 13/12/1991
Xã Thạch Thắng, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Giáo viên

Chi bộ Trường trung cấp nghề 

Hà Tĩnh 

Sở Lao động Thương binh và Xã hội 

Hà Tĩnh

40 NGUYỄN THỊ THANH 06/03/1990
Xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ, 

tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên

Chi bộ Trường trung cấp nghề 

Hà Tĩnh 

Sở Lao động Thương binh và Xã Hội 

Hà Tĩnh

41 NGUYỄN THANH HƢỜNG 03/10/1990
Xã Cẩm Trung, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Chuyên viên Chi bộ Văn phòng Sở Y tế Sở Y tế Hà Tĩnh

42 PHẠM THỊ PHƢƠNG 10/10/1978
Xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên Chi bộ 4 Sở Y tế Hà Tĩnh

43 LƢƠNG THỊ TOÀN 25/05/1980
Xã Thiên Lộc, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên Chi bộ 3 Sở Y tế Hà Tĩnh

44 TỐNG THỊ THU TRANG 05/05/1982
Xã Đồng Sơn, huyện Nam 

Trực, tỉnh Nam Định
Nhân viên Chi bộ 4 Sở Y tế Hà Tĩnh

45 NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY 20/01/1981
Thị trấn Nghèn, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Viên chức Chi bộ1 Sở Y tế Hà Tĩnh

46 PHAN THỊ HUYỀN 24/05/1999
Xã Sơn Giang, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Phó Bí thư chi 

đoàn
Chi bộ Khoa Sư phạm Trường Đại học Hà Tĩnh
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47 PHAN THỊ TRÀ GIANG 26/10/1999
Xã Xuân Yên, huyện Nghi 

Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
Sinh viên Chi bộ Khoa Sư phạm Trường Đại học Hà Tĩnh

48 PHÙNG THỊ LOAN 14/07/1998
Thị trấn Đức Thọ, huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
Sinh viên Chi bộ Khoa Sư phạm Trường Đại học Hà Tĩnh

49 TRẦN THỊ THẢO LINH 31/05/1992
Xã Hương Đô, huyện Hương 

Khê, tỉnh Hà Tĩnh
Bác sỹ Chi bộ Khối Lâm sàng Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh

50 DƢƠNG THỊ CẨM LINH 03/09/1994
Xã Tân Lâm Hương, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Kỹ thuật Chi bộ Vật lý trị liệu Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh

51 THÂN THỊ HỒNG VUI 22/08/1992
Xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh
Bác sỹ Chi bộ Các phòng chức năng Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh

52 NGUYỄN THỊ NHUNG 16/08/1988
Xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ, 

tỉnh Hà Tĩnh
Kế toán

Chi bộ Trung tâm Hổ trợ phát 

triển doanh nghiệp và Xúc tiến 

đầu tư

Văn phòng ủy Ban nhân dân tỉnh

53 NGUYỄN THỊ YẾN 04/06/1991
Xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

Kiểm soát viên 

thị trường
Chi bộ Văn Phòng Cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh

54 TRẦN THỊ TUYẾT 20/11/1980
Xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, 

tỉnh Hà Tĩnh
Văn thư, Thủ quỹ Chi bộ Liên minh Hợp tác xã Liên minh Hợp tác xã Hà Tĩnh
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55 ĐOÀN THỊ MAI ANH 22/10/1990
Xã Xuân Phú, huyện Xuân 

Trường, tỉnh Nam Định
Nhân viên

Chi bộ Trung tâm phát triển 

Nấm và Tài nguyên sinh vật
Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh

56 LÊ CAO ANH 05/10/1993
Xã Đức Lạng, huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
Cán bộ

Chi bộ Trung tâm ứng dụng 

tiến bộ khoa học công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh

57 TRẦN THỊ THU TRANG 15/11/1987
Phường Thạch Quý, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Nghiên cứu viên

Chi bộ Trung tâm ứng dụng 

tiến bộ khoa học công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh

58 NGUYỄN THỊ THỦY 26/09/1990
Xã Cẩm Bình, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Cán bộ

Chi bộ Trung tâm ứng dụng 

tiến bộ khoa học công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh

59 NGUYỄN TUẤN ANH 16/11/1987
Xã Thạch Châu, huyện Lộc 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh 
Kiểm định viên

Chi bộ Trung tân Kỹ thuật tiêu 

chuẩn đo lường chất lương Hà 

Tĩnh

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh

60 NGUYỄN TRÍ NHẬT 22/03/1990
Xã Thạch Long, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Kiểm định viên

Chi bộTrung tân Kỹ thuật tiêu 

chuẩn đo lường chất lương Hà 

Tĩnh

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh

61 TRẤN BÁ KHÁNH HOAN 25/01/1992
Phường Đức Thuận, thị xã 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Bác sỹ Chi bộ Nội tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh

62 ĐẶNG THỊ THANH HUYỀN 19/05/1981
Xã Khánh Vĩnh Yên, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Điều dưỡng Chi bộ Nội tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh
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63 NGUYỄN CÔNG HIẾU 01/06/1995
Xã Thạch Long, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên

Chi bộ Kếhoạch tổng hợp - 

Công nghệ thôn tin
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh

64 PHẠM VĂN QUÝ 01/02/1983
Xã Bình An, huyện Lộc Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh
Phát thanh viên Chi bộ Thư ký biên tập

Đài Phát thanh và Truyền hình Hà 

Tĩnh

65 BÙI THỊ QUỲNH TRANG 03/10/1987
Thị trấn Đức Thọ, huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên Chi bộ Trung tâm Sở Công thương Hà Tĩnh

66 NGUYỄN HỮU HIẾU 16/02/1993
Xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên Chi bộ Khối Văn phòng Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh

67 PHẠM QUANG VINH 24/11/1986
Xã Trung Lộc, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên Chi bộ Khối Văn phòng Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh

68 NGUYỄN TÂM TÙNG 06/06/1986
Xã Cẩm Quan, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên

Ch bộ Chi nhánh Cấp nước 

Thành phố
Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh

69 NGUYỄN THỊ HIỆP 14/01/1983
Xã Việt Tiến, huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Công nhân

Ch bộ Chi nhánh Cấp nước 

Thành phố
Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh

70 NGUYỄN TRÃI 18/01/1983
Xã An Hòa Thịnh, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên

Chi bộ Chi nhánh Cấp nước 

Hương Sơn
Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh



STT Họ tên Ngày sinh Quê quán Chức vụ Chi bộ trực thuộc Tổ chức cơ sở Đảng đề nghị Ghi chú

71 NGUYỄN MẠNH TUẤN 23/05/1987
Xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ, 

tỉnh Hà Tĩnh
Cán bộ Chi bộ Ban quản lý dự án Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh Hà Tĩnh

72 ĐẶNG HUY CƢỜNG 24/05/1993
Xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên Chi bộ 1

Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng 

công trình Dân dụng và Công nghiệp

73 NGUYỄN THỊ TƢỜNG VÂN 4/21/1997
Xã Đỉnh Bàn, huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Chuyên viên Chi bộ 1 Cục Thuế Hà Tĩnh
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